
UBND XÃ TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN DIỄN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DỰ TOÁN THU, CHI KINH PHÍ DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH  LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH CHO TRẺ MẪU GIÁO  NĂM HỌC 2025-2026
giả
m
50
%

TT  Tên Đơn vị 

Số
học
sinh
tham
gia

Số tiết
dạy/
năm

Mức
thu/
tiết

Giảm 50%
Tổng số tiền
thu được sau

khi miễn
giảm

Nội dung chi

E
m

Tiền

Giáo viên
trực tiếp

giảng dạy,
trợ giảng

Quản lý, giám
sát và thu học

phí

Điện
nước,VPP cơ
sở vật chất

GV chủ
nhiệm - Công
tác tuyển sinh

Học liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8-13)*75%10=(8-13)*10% 11=(8-13)*5% 12=(8-13)*10%13=3*142000

1 Trường MN Diễn Lộc 84 70 21060     123 832 800  88 338 600  11 778 480  5 889 240  11 778 480  6 048 000

Tổng cộng 84 70   21 060        123 832 800  88 338 600  11 778 480  5 889 240  11 778 480  6 048 000
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ĐVT: VNĐ

Tổng Chi

14=9+10+11+12+13

 123 832 800

 123 832 800
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